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	1. 1
	Công ty Spolytech
	LEE HYUCK YUL
	1996
	http://www.spolytech.com/eng/
	Hóa học
	Tấm nhựa quang học trong suốt PC, PMMA 
	Là Công ty lớn nhất về kỹ thuật ép đùn màng và màng nhựa ứng dụng trong các lĩnh vực quang học, kiến trúc, nhà kính, thẻ...(Phim quang, tấm phủ nhà kính, tấm composite cho thiết bị gia dụng…)

	2. 
	Công ty TNHH Hanguk airro
	KIM WYANG HWAN
	1987
	http://www.airro.co.kr/eng
	Vật liệu máy
	Máy nén khí, Máy nén khí Oilless
	Công nghệ máy nén khí không dầu đạt hiệu quả cao về kinh tế, môi trường, năng lượng…
Sản phẩm gồm: Máy nén turbo, máy nén cuộn, máy nén khí khác

	3. 
	Công ty TNHH KS Tech
	KIM JAE MOON
	1993
	http://kstech.kr/eng/index.asp
	Máy xây dựng
	Kinh doanh xây dựng tổng hợp, kết cấu thép xây dựng
	Gia công cắt laser, sản xuất máy công nghiệp, kinh doanh xây dựng kết cấu thép và công trình. Hy vọng trao đổi công nghệ liên quan đến kinh doanh tái chế chất thải, rác thải nhựa Vinyl.  Nghiên cứu và phát triển tấm bê tông làm vật liệu cho xây dựng.

	4. 
	Tập đoàn Kyeongwon Aluminum
	YANG DONGCHOL
	1998
	http://www.kw202.co.kr/main/index.asp
	Xây dựng, vật liệu cơ khí
	Sản xuất và phân phối cửa sổ nhôm
	Chuyên sản xuất cửa sổ nhôm cao cấp. Cần trao đổi công nghệ liên quan đến phát triển sản phẩm cửa sổ kết nối công nghệ IoT

	5. 
	Tập đoàn GeumSeong
	KIM SUNBUM
	2011
	http://geumseong.net/eng
	Hóa học 
	Chất tẩy rửa thân thiện môi trường
	Nghiên cứu chất hoạt động bề mặt nguyên liệu, chất tẩy rửa thân thiện môi trường

	6. 
	Công ty TNHH Daekyung E&C
	PARK SUNGWON
	2002
	http://www.dkenc.com/eng/index.asp
	Điện, điện tử
	Hỗ trợ, hướng dẫn người đi bộ qua bảng yết thị camera quan sát
	Công nghệ hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao thông thông minh. Công nghệ này phát hiện người đi bộ hiện diện hay vắng mặt trong khu vực thiết lập. Với sản phẩm hệ thống hướng dẫn người đi bộ an toàn, ngăn chặn tai nạn giao thông này chúng tôi đặt mục tiêu thâm nhập thị trường trong và ngoài nước 

	7. 
	Tập đoàn Mano
	HAN BONG-CHUN
	2003
	http://manomotor.com/en/?ckattempt=1
	Ô tô
	Xe bảo vệ trẻ em, phụ tùng ô tô
	Cung cấp các công nghệ làm mát động cơ cho xe điện.
Phát triển công nghệ sạc xe điện sử dụng năng lượng Hydro.
Hệ thống cửa trượt tự động của xe tải

	8. 
	Công ty TNHH Vacsco
	RYU JAEKYEONG
	1996
	http://vacsco.kr/?lang=en
	Vật liệu máy
	Bơm chân không, Hệ thống chân không
	Là thương hiệu liên quan đến chân không trong hơn 30 năm, chúng tôi đã tập trung vào kinh doanh máy bơm chân không và hệ thống chân không. Cung cấp các sản phẩm, công nghệ liên quan đến chân không trong tất cả các lĩnh vực chân không cho ngành công nghiệp tiên tiến và công nghiệp ứng dụng.

	9. 
	Công ty TNHH Yeomyung Biochem
	LEE JAEDUK
	2012
	http://ymbio.co.kr/eng/index.php
	Hóa học
	Mỹ phẩm, Chất hoạt động bề mặt
	Sản phẩm chính là chất nhũ hóa trong các mỹ phẩm làm trắng, cải thiện nếp nhăn…, chất nhũ hóa tự nhiên và vật liệu bảo quản.
Công nghệ liên quan đến vật liệu mỹ phẩm được cung cấp cho các công ty lớn như L’Oreal, P&G, Amore, LG…
Tập trung nghiên cứu chất bảo quản tự nhiên, chất nhũ hóa có nguồn gốc tự nhiên 

	10. 
	Công ty Ilshinwells
	PARK BYONG SUH
	1977
	http://www.ise.co.kr/eng/main/main.php
	Phụ gia công nghiệp
	Phụ gia công nghiệp
	Sản xuất chất nhũ hóa, chất làm dẻo,chất chống đông, chất chống tĩnh điện, chất bôi trơn… cho công nghiệp

	11. 
	Công ty TNHH Jungcos
	JEONG KWANYOUNG
	2015
	https://kr.kompass.com/c/jung-cosmetic-co-ltd/kr024018/
http://www.jungcos.co.kr/default/
	Hóa học
	Mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm
	Mỹ phẩm sinh học

	12. 
	Công ty Hummingavis
	CHOI SEOK JONG
	1998
	https://www.hummingavis.com:5033/en/main/main.asp
	Hóa học
	Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏ
	Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe (mặt nạ hơi nước)

	13. 
	Công ty TNHH Lattron
	LEE CHUNG KOOK
	1998
	http://www.lattron.com/

	Điện, điện tử
	Cảm biến nhiệt độ, lò sưởi
	Sản xuất cảm biến nhiệt độ, thiết bị siêu âm, bóng bán dẫn, lò sưởi… cung cấp cho các nhà máy oto.
Năm 2020 chúng tôi sẽ xây dựng một nhà máy ở gần Hà Nội và cung cấp sản phẩm cho Công ty Hàn Quốc và Công ty khác.
Khách hàng là Hyundai Kia Motors, Samsung SDI, LG Chem.
Mong muốn hợp tác với các công ty Việt Nam về cùng lĩnh vực

	14. 
	Công ty TNHH Shingi Enterprise
	KIM DONGBOK
	1985
	https://kr.kompass.com/c/shingi-enterprise/kr105351/
http://www.shingi.kr/index.php

	Môi trường
	Công nghệ sản xuất phân hữu cơ, công nghệ cải tạo đất trồng
	Là công ty thân thiện với môi trường, với công nghệ sản xuất phân hữu cơ, cải tạo đất làm vườn. Chúng tôi hy vọng trao đổi công nghệ cho sự phát triển có lợi của môi trường trồng trọt

	15. 
	Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ KOITA
	Kim MoonKi
	
	http://www.koita.or.kr
	Hiệp hội 
	
	



